HƯỚNG DẪN GHI CHÉP BIỂU MẪU 

THỐNG KÊ, BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC – NHÂN LỰC Y TẾ
Trên cơ sở Luật Thống kê, báo cáo, hiện nay Nhà nước giao cho Bộ Y tế thu thập, thống kê, báo cáo các chỉ tiêu về y tế trong đó có một số chỉ tiêu về tổ chức và nhân lực của ngành như: số cơ sở, giường bệnh, loại hình, cấp quản lý, loại cơ sở, dân tộc, giới tính, trình độ … , nhằm phản ảnh tình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tình hình hoạt động và phát triển của ngành y tế.


Một trong những nhiệm vụ của Vụ Tổ chức Cán bộ được lãnh đạo Bộ Y tế giao là theo dõi, thống kê, báo cáo về lĩnh vực tổ chức và nhân lực của ngành.  Để thống nhất chung trong các cơ sở y tế cả nước, Bộ Y tế ban hành Biểu mẫu và hướng dẫn ghi chép Biểu mẫu thống kê, tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về tổ chức và nhân lực để các đơn vị cung cấp các dịch vụ y tế, các đơn vị quản lý các tuyến thực hiện. 

Định kỳ một năm 01 lần, số liệu đến 31 tháng 12 (trừ trường hợp đột xuất). Các đơn vị Y tế tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổng hợp các số liệu về Tổ chức, nhân lực, một số chỉ tiêu y tế của đơn vị được phân cấp quản lý và gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 31 tháng 12 của năm. 

Một số điểm thống nhất chung trong Biểu mẫu: 

1. Chữ viết tắt:  

ĐH 


Đại học

TC 


Trung cấp

BS 


Bác sỹ

DSĐH

Dược sỹ đại học

TS


Tiến sỹ

Ths


Thạc sỹ

CK2


Chuyên khoa 2

CK1


Chuyên khoa 1

YTCC

Y tế công cộng

YS


Y sỹ

YSSN


Y sỹ sản nhi

KTV


Kỹ thuật viên

DSTC


Dược sỹ trung cấp

KTVTCD

Kỹ thuật viên trung cấp dược

ĐD / YT

Điều dưỡng / Y tá


HS


Hộ sinh

NVYT

Nhân viên y tế

NHS


Nhà hộ sinh

PKĐKKV

Phòng khám đa khoa khu vực

TTYT


Trung tâm y tế

CQGYT

Chuẩn quốc gia về y tế

BQ 


Bình quân

CBYT

Cán bộ y tế
2. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gọi chung là tỉnh,

3. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gọi chung là huyện,

4. Xã, phường, thị trấn gọi chung là xã,

5. Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố … (cấp hành chính dưới xã – liền kề xã) gọi chung là thôn, bản.
6. Cột nào không có số liệu để nguyên (Không có số liệu nghĩa là đơn vị không có chức danh đó).
Mục đích chung: Thống nhất Biểu mẫu thống kê, báo cáo về tổ chức, nhân lực trong lĩnh vực y tế; phân tích, đánh giá cơ cấu, trình độ nhân lực, sự phân bố cơ sở y tế theo vùng, tình hình phân bố mạng lưới khám chữa bệnh, phòng bệnh, số lượng, chất lượng nhân lực trong lĩnh vực y tế, thực hiện một số chỉ tiêu phục vụ, chỉ tiêu y tế quốc gia … là cơ sở để tính toán và xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo và phân bố nhân lực phù hợp với từng lĩnh vực, từng tuyến.
Mẫu 3: Dùng cho các đơn vị y tế tuyến huyện Tổng hợp các số liệu về nhân lực, Tổ chức và một số chỉ tiêu y tế báo cáo Sở Y tế (gồm 05 Biểu).

Cách tổng hợp ghi chép:  

Các đơn vị y tế tuyến huyện thống kê, tổng hợp số liệu về: Tổ chức, Nhân lực phân theo trình độ chuyên môn và một số chỉ tiêu y tế của đơn vị mình được phân cấp quản lý, báo cáo về Sở Y tế, Sở  tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế.

- Bệnh viện đa khoa huyện chỉ báo cáo mục I của Biểu 1 và Biểu 4 của Mẫu 3, không phải báo cáo các Biểu khác của Mẫu 3.

- Trung tâm y tế huyện làm báo cáo mục II của Biểu 1,  Biểu 2, Biểu 3, Biểu 4, Biểu 5 của Mẫu 3.

- Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chỉ báo cáo mục III của Biểu 1 và Biểu 4 của Mẫu 3, không phải báo cáo các Biểu khác của Mẫu 3.
- Trung tâm An toàn Vệ sinh thực phẩm chỉ báo cáo mục IV của Biểu 1 và Biểu 4 của Mẫu 3, không phải báo cáo các Biểu khác của Mẫu 3.
- Phòng Y tế chỉ báo cáo mục V của Biểu 1 và Biểu 4 của Mẫu 3, không phải báo cáo các Biểu khác của Mẫu 3.

Biểu 1. Về Nhân lực y tế tuyến huyện có 107 cột. Các đơn vị y tế tuyến huyện tập hợp số liệu nhân lực, phân loại theo trình độ chuyên môn của đơn vị mình (Trừ tuyến xã có Biểu riêng không ghi vào Biểu 1 này) gửi báo cáo về Sở để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo về Bộ. 

Cột 1: Ghi số thứ tự

Cột 2: Ghi tên đơn vị y tế.
Cột 3: Ghi khu vực nơi đơn vị đóng, nếu thuộc thành, thị (Thành phố, quận, thị xã, thị trấn đã được xác định) ghi số 1, nếu thuộc nông thôn (huyện, xã) ghi số 2. 

Cột 4: Ghi số giường bệnh theo kế hoạch, Các đơn vị không có giường bệnh để trống không ghi, ví dụ như các Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm ...). 

Cột 5: Ghi số nhân lực mới được tuyển dụng trong kỳ báo cáo.

Cột 6: Ghi số số nhân lực giảm trong kỳ báo cáo (như chuyển đi cơ quan khác, về hưu, nghỉ việc, chết).

Cột 7: Ghi Tổng số nhân lực cơ hữu hiện có của đơn vị (không tính hợp đồng ngắn hạn hoặc hợp đồng vụ việc, số hợp đồng này tổng hợp vào Biểu 3).

Cột 8: Ghi số nữ trong tổng số (cột 7). 

Cột 9: Ghi số lượng nhân lực là dân tộc thiểu số trong tổng số nhân lực cột 7.
Cột 10 đến cột 12: Ghi Tổng số nhân lực của đơn vị (cột 7) phân theo độ tuổi.

Cột 13: Ghi số lượng Nữ từ 54 tuổi trở lên trong tổng số nhân lực (cột 12).

Cột 14: Ghi số lượng Nam từ 59 tuổi trở lên trong tổng số nhân lực (cột 12)

Cột 15: Ghi số lượng Bác sỹ chung của đơn vị.

Cột 16: Ghi số lượng Bác sỹ là nữ.

Từ cột 17 đến cột 26: Ghi số lượng và số nữ của Bác sỹ trình độ được đào tạo (Tổng số phải bằng số lượng của cột 15 và cột 16).

Cột 27, cột 28: Ghi số lượng và số nữ của chuyên ngành Y tế công cộng.

Cột 29 đến cột 38: Ghi số lượng, số nữ và trình độ của y tế công cộng được đào tạo (Tổng số phải bằng số lượng của cột 27, cột 28).

Cột 39, cột 40: Ghi số lượng và số nữ của Y sỹ.

Cột 41, cột 42, cột 43: Ghi số lượng y sỹ được đào tạo theo các chuyên khoa (Trong tổng số y sỹ cột 39). 

Cột 44, cột 45: Ghi số lượng và số nữ của Kỹ thuật viên Y.

Cột 46 đến cột 50: Ghi số lượng của Kỹ thuật viên Y được đào tạo các trình độ (Tổng số phải bằng cột 44).

Cột 51 đến cột 54: Ghi số lượng trình độ và số nữ của chuyên ngành sinh học.

Cột 55 đến cột 58: Ghi số lượng trình độ và số nữ của chuyên ngành hóa. 

Cột 59, cột 60: Ghi Số lượng và số nữ của Điều dưỡng (Y tá ).

Cột 61 đến cột 65: Ghi số lượng trình độ của Điều dưỡng được đào tạo (Tổng số phải bằng số lượng của cột 59).

Cột 66, cột 67: Ghi số lượng và số nữ của Hộ sinh.

Cột 68 đến cột 72: Ghi số lượng trình độ được đào tạo của Hộ sinh (Tổng số phải bằng số lượng của cột 66).

Cột 73: Ghi số lượng Dược sỹ đại học

Cột 74: Ghi số lượng Dược sỹ đại học là nữ

Cột 75 đến cột 84: Ghi số lượng và số nữ của Dược sỹ trình độ được đào tạo đại học và sau đại học.

Cột 85, cột 86: Ghi số lượng, số nữ của Dược sỹ cao đẳng. 

Cột 87, cột 88: Ghi số lượng và số nữ của Dược sỹ trung cấp + Kỷ thuật viên trung cấp dược. 

Cột 89, cột 90: Ghi số lượng và số nữ của Dược tá.

Cột 91, cột 92: Ghi số lượng và số nữ của lương y.

Cột 93, cột 94: Ghi số lượng và số nữ của cán bộ được đào tạo chuyên ngành dân số.

Cột 95, cột 96: Ghi số lượng và số nữ của cán bộ khác (cán bộ khác là số nhân lực trong tổng số còn lại không nằm trong các chức danh từ cột 15 đến cột 94)

Từ cột 97 đến cột 106: Ghi số lượng trình dộ và số nữ của cán bộ khác được đào tạo.

Cột 107: Ghi chú (ghi lý do giảm như: nghỉ hưu, thôi việc, chết...).
Biểu 2. Nhân lực y tế tuyến xã có 107 cột. Các Trung tâm y tế huyện tổng hợp nhân lực y tế các xã trong huyện,  phân loại theo trình độ chuyên môn gửi báo cáo về Sở để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo về Bộ.
Cột 1: Ghi số thứ tự.
Cột 2: Ghi tên xã, phường, thị trấn. 
Từ cột 3 đến cột 107 ghi tương tự như hướng dẫn ở Biểu 1 Mẫu 3. Các cột không có chức danh đó để trống không phải ghi. 
Biểu 3. Nhân lực y tế thôn, bản có 16 cột.
Các Trạm y tế xã thống kê số lượng và trình độ của y tế thôn, bản (đang hoạt động), báo cáo về Trung tâm y tế huyện, Trung tâm tổng hợp các xã trong huyện gửi báo cáo về Sở, Sở tổng hợp toàn tỉnh báo cáo về Bộ.  
Cột 1: Ghi số thứ tự.

Cột 2: Ghi tên xã, phường, thị trấn.
Cột 3: Ghi Tổng số y tế thôn, bản hiện đang hoạt động.
Cột 4: Ghi số y tế thôn, bản là nữ.
Cột 5: Ghi số lượng y tế thôn bản có trình độ chuyên môn từ Trung cấp y hoặc dược trở lên.

Cột 6 đến cột 9: Ghi số lượng Y tế thôn, bản trong tổng số cột 3 được đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế, thời gian đào tạo là 12, 9, 6, 3 tháng.

Cột 10 đến cột 13: Ghi số cô đỡ được bố trí làm Y tế thôn, bản và được đào tạo cô đỡ với thời gian đào tạo là 3, 6, 9 và 12 tháng trở lên trong tổng số.

Cột 14: Ghi số lương y làm y tế thôn, bản.

Cột 15: Ghi số Dược tá làm y tế thôn, bản.

Cột 16: Ghi số lượng còn lại trong tổng số (cột 3) chưa được đào tạo về chuyên môn Y, Dược.
Biểu 4. Có 89 cột để tổng hợp nhân lực hợp đồng thêm ngoài số nhân lực cơ hữu (như hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng vụ việc...).

Cách ghi tương tự như các cột mục chức danh ở Biểu 1.
Biểu 5. Có 32 cột, tổng hợp một số nội dung về tổ chức và thực hiện chỉ tiêu y tế. 

Cột 1: Ghi số thứ tự

Cột 2: Ghi tên xã, phường, thị trấn. (gọi chung là xã)

Cột 3: Ghi dân số của từng xã (phải đối chiếu với số liệu của cơ quan thống kê địa phương).

Từ cột 4 đến cột 9: Ghi xã, phường, thị trấn thuộc khu vực đã được nhà nước xác định.
Cột 10: Ghi số thôn, bản chung (là số thôn, bản , buôn, ấp, làng, tổ dân phố ... cấp hành chính dưới xã liền kề) của từng xã. 

Trong đó:

· Cột 11: Ghi số tổ dân phố của phường, thị trấn. 

· Cột 12: Ghi số thôn bản của xã.

Cột 13: Ghi số thôn, bản hiện tại có y tế thôn, bản đang hoạt động.

Trong đó:

· Cột 14: Ghi số tổ dân phố của phường, thị trấn có y tế thôn, bản hoạt động,

· Cột 15: Ghi số thôn, bản của xã có y tế thôn, bản hoạt động.

Cột 16: Ghi Tổng số y tế thôn, bản chung hiện đang hoạt động. (Về số lượng phải bằng  số lượng của cột 3 Biểu 3).

Trong đó:

· Cột 17: Ghi số y tế thôn, bản của tổ dân phố,

· Cột 18: Ghi số y tế thôn, bản của của thôn, bản.

Cột 19: Ghi số nhà hộ sinh hiện có. 

Cột 20: Ghi số phòng khám đa khoa khu vực hiện có.

Cột 21: Ghi xã có trạm y tế riêng (xã có nhà trạm, có cán bộ y tế của trạm không ghép vào đơn vị khác),

Cột 22: Ghi xã trạm y tế được ghép vào Phòng khám đa khoa khu vực để hoạt động (có quyết định thành lập trạm; cơ sở vật chất và cán bộ y tế của trạm được ghép vào phòng khám đa khoa khu vực để hoạt động). 

- Cột 23: Ghi xã chưa có cơ sở nhà trạm ((Có quyết định thành lập trạm, có cán bộ y tế hoạt động nhưng chưa có nhà trạm (nhà mượn...)).

Cột 24: Ghi xã trắng về y tế ((Xã trắng về y tế là xã không có cơ sở nhà Trạm y tế và không cán bộ y tế của trạm hoạt động (dù có quyết định thành lập Trạm y tế)).

Cột 25: Ghi xã có Bác sỹ thuộc định biên của Trạm y tế xã.
Cột 26: Ghi xã Bác sỹ của phòng khám đa khoa khu vực đóng trên địa bàn xã (xã chưa có bác sỹ thuộc định biên của trạm y tế xã, chỉ có bác sỹ của phòng khám),

Cột 27: Ghi xã có Bác sỹ các tuyến luân phiên về làm việc tại trạm y tế xã (xã chưa có bác sỹ thuộc định biên của trạm y tế xã, không có bác sỹ của phòng khám khu vực, không có bác sỹ hợp đồng thêm mà chỉ có bác sỹ của các tuyến luân phiên về Trạm y tế làm việc). 

Cột 28: Ghi xã có bác sỹ do xã hợp đồng thêm ngoài định biên làm việc tại Trạm Y tế (thời gian hợp đồng ít nhất là 01 năm).

Một xã có nhiều Bác sỹ cũng chỉ tính là 01 (chỉ tính trạm y tế xã có bác sỹ, không tính số bác sỹ của Trạm).

Ví dụ: Một xã nếu có Bác sỹ thuộc định biên của Trạm y tế xã, có Bác sỹ của PKĐKKV và có bác sỹ hợp đồng thêm ngoài định biên thì chỉ ghi ở một cột là cột thuộc định biên của Trạm (cột 25), các cột 26, 27, 28 không ghi; Nếu chỉ có Bác sỹ của PKĐKKV thì ghi vào cột 26 các cột 25, 27, 28 không ghi; Nếu chỉ có bác sỹ luân phiên về làm việc trại Trạm thì ghi vào cột 27 các cột 25, 26, 28 không ghi; Nếu chỉ có bác sỹ hợp đồng thêm thì ghi vào cột 28, các cột 25, 26, 27 không ghi.

Cột 29: Ghi xã có Y sỹ Sản Nhi hoặc Hộ sinh trình độ chuyên môn là trung cấp (nếu có cả HS trung cấp và sơ cấp thì chỉ ghi vào cột trung cấp, cột sơ cấp không ghi) .

Cột 30: Ghi xã có Hộ sinh trình độ chuyên môn là sơ cấp (chưa có YSSN hoặc Hộ sinh trung cấp) .

Cột 31: Ghi xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (Có quyết định công nhận).

Cột 32: Ghi bình quân số lượng cán bộ y tế của một trạm y tế.
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